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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

     
 A. 99   
            
 B. 98

          


C. 90


Câu 2: Các số 57, 98 , 35, 49 , 72 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé :

      A .35 ;49 ; 57 ;72 ;98 
 B. 98 ; 72 ; 57 ; 49 ; 35 

 C. 98 ; 72 ;57 ; 35 ; 49 

Câu 3: Em có 25 nhãn vở, Anh có 27 nhãn vở. Cả hai anh em có số  nhãn vở là:

A. 42 nhãn vở                     B. 54 nhãn vở                             C. 52 nhãn vở  
Câu 4:  a. Cho 46 + 37 = 83 .   83 được gọi là:

A. tổng 


B. hiệu 



C. số hạng 


  b.  6dm=…….cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 60 dm


B. 60 cm



C. 60


Câu 5. 15 kg – 10 kg +7 kg = ? 
  Kết quả của phép tính là:

A.   5

B.   11

C.   12 kg               D . 12 

Câu 6 .    Hình bên có............đoạn thẳng.
                                                                        
B. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
Câu 7:  Đặt tính rồi tính:

           34 + 53              43 + 28                         48 - 22

  59  -  36

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 : Điền số thích hợp vào ô trống:

                                

                               + 12                      + 30  
                                +15                       - 20                     

Câu 9:  Lan có 57 que tính. Như vậy Lan có ít hơn Hoa 6 que tính. Hỏi Hoa có bao nhiêu que tính?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10 : Tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số.

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________________


* Họ tên giáo viên coi: ...............................................................................................................


* Họ tên giáo viên chấm: ...........................................................................................................
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2
 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM
Câu 1, 2, 3; 5; 6: mỗi câu đúng: 0,5 điểm.

Câu 4: 0,5 điểm (đúng mỗi ý): 0,25 điểm. 
B. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM.
Câu 1 : 2 điểm:-  Đặt tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm.

                           - Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
Câu 2  :   2 điểm 

· Điền đúng kết quả mỗi ô trống cho 0,25đ
Lưu ý: Đúng ô trống đầu mới tính điểm cho ô trống sau.

Câu 3  :   2 điểm
               + Câu trả lời 0,5đ; PT đúng: 1đ ; đáp số: 0,5đ; 

               + Viết đúng câu TL,PT nhưng tính sai kết quả cho 1 đ;

                  ( Đáp số: 32kg )
Câu 4  :  1  điểm 

Số lớn nhất có hai chữ số là 99; số bé nhất có hai chữ số là 10. Hiệu của hai số là: 99 - 10 = 89

                         Đáp số:89 
( Nếu chỉ ghi 89 hoặc trả lời hiệu của hai số là 89 thì cho 0,5đ)

( Trừ điểm trình bày cả bài  tối đa 1 điểm)
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